



[bookmark: chuong_pl_6]Mẫu số 05. Đề cương báo cáo đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh
I. Thông tin chung
1. Tên tỉnh/thành phố:
2. Năm báo cáo:
3. Đơn vị đầu mối tổng hợp báo cáo:
[bookmark: _GoBack]II. Cơ sở pháp lý và phương pháp đánh giá
1. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số .../.../NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị;
- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;
- Các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, thành phố;
- Các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh.
2. Phương pháp và nguồn dữ liệu:
- Báo cáo của các sở, ngành, địa phương;
- Kết quả quan trắc, dữ liệu GIS, dữ liệu đô thị thông minh;
- Khảo sát thực tế tại các khu vực đô thị;
- Đánh giá, đối chiếu với hệ thống chỉ tiêu quy định tại Nghị định, Quy chuẩn và kế hoạch thực hiện hàng năm của địa phương.
III. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh
1. Nhóm chỉ tiêu hạ tầng xanh
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm báo cáo
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
	%
	 
	 
	 

	2
	Tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng xanh
	%
	 
	 
	 

	3
	Tỷ lệ phương tiện giao thông cá nhân hạn chế phát thải
	%
	 
	 
	 

	4
	Đường dành riêng cho xe đạp
	km
	 
	 
	 

	5
	Tỷ lệ đường đô thị sử dụng các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo để chiếu sáng
	%
	 
	 
	 

	6
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch qua hệ thống tập trung
	%
	 
	 
	 

	7
	Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người
	m2/người
	 
	 
	 


2. Nhóm chỉ tiêu môi trường
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	So sánh quy chuẩn
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	Chỉ số chất lượng không khí
	 
	 
	 
	 

	2
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	%
	 
	 
	 

	3
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	%
	 
	 
	 

	4
	Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ bụi siêu mịn và bụi mịn trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép
	ngày/năm
	 
	 
	 


3. Nhóm chỉ tiêu năng lượng và giảm phát thải
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm báo cáo
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng đô thị
	%
	 
	 
	 

	2
	Tỷ lệ nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
	%
	 
	 
	 

	3
	Số lượng công trình xanh
	Công trình
	 
	 
	 


IV. Đánh giá kết quả thực hiện
Căn cứ kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, bao gồm:
- Hiệu quả vận hành hệ thống hạ tầng xanh;
- Chất lượng môi trường đô thị;
- Hiệu quả năng lượng và giảm phát thải;
- Mức độ sử dụng vật liệu carbon thấp, vật liệu thân thiện với môi trường;
- Nội dung khác (nếu có);
- Đánh giá chung về mức độ đạt được các chỉ tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh.
V. Thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân
VI. Đề xuất, kiến nghị
- Đối với Bộ Xây dựng:
- Đối với các bộ, ngành trung ương khác:
- Đối với địa phương:
VII. Kết luận
- Tổng hợp tình hình phát triển đô thị tăng trưởng xanh năm báo cáo;
- Định hướng và nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo.
Phụ lục kèm theo
1. Biểu tổng hợp số liệu các chỉ tiêu
2. Hình ảnh, bản đồ GIS, sơ đồ hạ tầng xanh
3. Báo cáo chi tiết của các đô thị (khu vực đô thị) trực thuộc.



